
DANH SÁCH

STT Cơ quan, đơn vị Ghi chú
I Các Sở, Ban, ngành tỉnh
1 Văn phòng UBND tỉnh
2 Sở Nội vụ
3 Sở Ngoại vụ
4 Sở Tư pháp
5 Sở Xây dựng
6 Sở Tài chính
7 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
8 Thanh tra tỉnh
9 Sở Dân tộc và Tôn giáo
10 Sở Nông nghiệp và Môi trường
11 Sở Khoa học và Công nghệ
12 Sở Công thương
13 Sở Y tế
14 Sở Giáo dục và Đào tạo

15 Ban QLDAĐTXDCCT Giao thông

16 Ban QLDAĐTXDCCT Nông nghiệp và PTNT

17 Ban QLDAĐTXDCCT Dân dụng và Công nghiệp

18 Ban QL khu kinh tế

19 BQL Trung tâm HC-CT tỉnh

20 Trường Cao đẳng Lai Châu

21 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
II UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG
1 UBND xã Than Uyên
2 UBND xã Mường Than
3 UBND xã Mường Kim
4 UBND xã Khoen On
5 UBND xã Tân Uyên
6 UBND xã Mường Khoa
7 UBND xã Pắc Ta
8 UBND xã Nậm Sỏ
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9 UBND xã Bình Lư
10 UBND xã Tả Lèng
11 UBND xã Bản Bo
12 UBND xã Khun Há
13 UBND xã Phong Thổ
14 UBND xã Khổng Lào
15 UBND xã Sin Suối Hồ
16 UBND xã Dào San
17 UBND xã Sì Lở Lầu
18 UBND xã Sìn Hồ
19 UBND xã Tủa Sín Chải
20 UBND xã Pa Tần
21 UBND xã Hồng Thu
22 UBND xã Nậm Tăm
23 UBND xã Pu Sam Cáp
24 UBND xã Nậm Mạ
25 UBND xã Nậm Cuổi
26 UBND xã Nậm Hàng
27 UBND xã Lê Lợi
28 UBND xã Mường Mô
29 UBND xã Hua Bum
30 UBND xã Bum Tở
31 UBND xã Bum Nưa
32 UBND xã Mường Tè
33 UBND xã Thu Lũm
34 UBND xã Pa Ủ
35 UBND xã Tà Tổng
36 UBND xã Mù Cả
37 UBND Phường Đoàn Kết
38 UBND Phường Tân Phong
III Đảng - Đoàn thể
1 Văn phòng Tỉnh ủy
2 VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
3 Ban Tổ chức TU
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4 Ban Tuyên giáo và Dân vận TU
5 Ban Nội chính TU
6 UBKT TU
7 UBMTTQ Việt Nam tỉnh
8 Hội Cựu chiến binh tỉnh
9 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
10 Hội Nông dân tỉnh
11 Tỉnh đoàn Lai Châu
12 Liên đoàn Lao động tỉnh
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